  UBND TỈNH NINH THUẬN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         

                                                                    Ninh Thuận, ngày 28  tháng 10  năm 2011

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
(Do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là mail.ninhthuan.edu.vn)


Địa chỉ Email được thiết lập theo quy định  của Bộ GD&ĐT và thống nhất chung của toàn ngành GD Ninh Thuận

I. DANH SÁCH CẤP CHO TỔ CHỨC, TẬP THỂ:
Email trường THPT DTNT Phan Rang:    thptphamvandong@ninhthuan.edu.vn
	TT
	Tên tập thể, tổ chức
	Tên địa chỉ email

	1
	Trường THPT Phạm Văn Đồng
	thptphamvandong@ninhthuan.edu.vn

	2
	Phòng chuyên môn
	chuyenmon.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	3
	Tổ Toán - Tin
	toantin.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	4
	Tổ Ngữ văn
	nguvan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	5
	Tổ Hóa - Sinh
	hoasinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	6
	Tổ Tiếng Anh
	ngoaingu.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	7
	Tổ Sử - Địa - GDCD
	sudia.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	8
	Tổ Lý – Công nghệ
	lycn.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	9
	Tổ TD – QP&AN
	tdqp.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	10
	Đoàn TNCS HCM
	doantn.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	11
	Tổ Văn Phòng
	vanphong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn



II. DANH SÁCH CẤP CHO CÁ NHÂN:
	TT
	Họ và tên
	Tên địa chỉ email

	1
	Nguyễn Văn Biên
	nvanbien.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	2
	Trương Thanh Trào
	tthanhtrao.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	3
	Phan Thị Băng Châu
	ptbangchau.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	4
	Đổng Văn Tâm
	dvantam.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	5
	Lưu Quang Thoại
	lquangthoai.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	6
	Võ Thương
	vothuong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	7
	Lê Hữu Nam
	lhuunam.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	8
	Quảng đại Phú
	qdaiphu.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	9
	Thành Phú Chung
	tphuchung.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	10
	Trần đức Tính
	tductinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	11
	Đỗ Văn Tài
	dvantai.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	12
	Nguyễn Thị Kim Đông
	ntkimdong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	13
	Ngô Thị Thu Nguyệt
	ntthunguyet.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	14
	Hồ Thị Huệ
	hthihue.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	15
	Nguyễn Thị Huệ
	nthihue.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	16
	Hồ Thị Hằng
	hthihang.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	17
	Nguyễn Thị Hồng
	nthihong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	18
	Trượng Thị Kim Vân
	ttkimvan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	19
	Hồ Thị Phương Loan
	htphuongloan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	20
	Nguyễn Thị Hương Lan
	nthuonglan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	21
	Đàng Năng Mâu
	dnangmau.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	22
	Kiều Văn Ăn
	kvanan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	23
	Lâm Hồng Thanh
	lhongthanh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	24
	Võ Thị Bích Chi
	vtbichchi.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	25
	Nguyễn Thị Vũ Thư
	ntvuthu.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	26
	Trương Phúc Hoàng
	tphuchoang.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	27
	Đàng Năng Soạn
	dnangsoan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	28
	Trương Văn Khoa
	tvankhoa.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	29
	Nguyễn Thị Minh Nhàn
	ntminhnhan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	30
	Lưu Thị Hồng Vĩnh
	lthongvinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	31
	Quảng Anh Tùng
	qanhtung.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	32
	Võ Thanh Tài
	vthanhtai.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	33
	Ngô đình Nhân
	ndinhnhan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	34
	Đàng Thị Ngọc Hậu
	dtngochau.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	35
	Phú Quảng Văn Tân
	pqvantan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	36
	Quảng đại Chương
	qdaichuong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	37
	Nguyễn Thị Bích Thượng
	ntbichthuong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	38
	Nguyễn Minh Hiếu
	nminhhieu.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	39
	Trần Thị Cúc
	tthicuc.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	40
	Ngư Vạn Hiếu
	nvanhieu.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	41
	Lưu Quang Sáng
	lquangsang.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	42
	Kiều Hoàng
	kieuhoang.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	43
	Vạn Ngọc Triệu
	vngoctrieu.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	44
	Trượng Văn Cương
	tvancuong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	45
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	nthongvan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	46
	Trương Văn Khải
	tvankhai.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	47
	Nguyễn Thái Lai
	nthailai.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	48
	Quảng đại Tiến
	qdaitien.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	49
	Quảng Đại Phóng
	qdaiphong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	50
	Nguyễn Thị Hoàng Chinh
	nthongchinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	51
	Trượng Văn Tiến
	tvantien.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	52
	Thạch Ngọc Đung
	tngocdung.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	53
	Đổng Thị Duyên Anh
	dtduyenanh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	54
	Nguyễn Thanh Thể
	nthanhthe.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	55
	Nguyễn Thị Nga
	nthinga.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	56
	Sử Thị Láng
	sthilang.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	57
	Đàng Thị Lưu Luyến
	dtluuluyen.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	58
	Quảng Thị Kim Tuyền
	qtkimtuyen.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	59
	Hán Văn Trình
	hvantrinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	60
	Nguyễn Văn Hoa
	nvanhoa.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	61
	Mai Văn Vinh
	mvanvinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	62
	Châu Phương Ấn
	cphuongan.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	63
	Đổng Trúng
	dongtrung.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	64
	Nguyễn Thành Sơn
	nthanhson.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	65
	Vạn Ngọc Thơ
	vngoctho.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	66
	Đặng Hải Tuyển
	dhaituyen.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	67
	Đàng Trọng Luật
	dtrongluat.thptpvd@ninhthuan.edu.vn


	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ email

	1
	Nguyễn Ngọc Anh Thảo
	anhthao.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	2
	Vạn Lưu Ngọc Thơ
	ngoctho.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	3
	Đổng Anh Luật
	anhluat.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	4
	Nguyễn Chí Thanh
	chithanh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	5
	Trần Thị Nga
	ngatt.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	6
	Nguyễn Thị Hồng Chinh
	hongchinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	7
	Nguyễn Thị Hiền Thương
	hienthuong.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	8
	Trượng Văn Khải
	khaitv.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	9
	Võ Thành Tài
	thanhtai.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	10
	Lưu Thị Hồng Vịnh
	hongvinh.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	11
	Hồ Thị Huê
	hueht.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	12
	Phạm Thị Bông Quế
	bongque.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	13
	Lê Kim Long Đài
	longdai.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	14
	Phạm Thị Bích Ngọc
	bichngoc.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	15
	Quảng Thị Phi Tuyển
	phituyen.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	16
	Trượng Thị Lưu Tuyền
	luutuyen.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	17
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	thuhien.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	18
	Nguyễn Vũ Yên Thi
	yenthi.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	19
	Đào Văn Chung
	chungdv.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	20
	Nguyễn Hoàng Sơn
	hoangson.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	21
	Lê Thị Kim Quyên
	kimquyen.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	22
	Nguyễn Thị Tuy
	tuynt.thptpvd@ninhthuan.edu.vn

	23
	Nguyễn Văn Nở
	nonv.thptpvd@ninhthuan.edu.vn


Nơi nhận:                                                                           
TL. GIÁM ĐỐC
- Trường THPT Phạm Văn Đồng; 

               KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, CNTT.                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG








        (Đã ký)








                                                                                     Phan Đức Lý








